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	Ngày 04 tháng 9 năm 2024 


	Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong
Tổ chuyên môn: Lịch Sử  & Địa Lí-GDCD


TÊN BÀI DẠY: CHƯƠNG 1. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945

BÀI 1. NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945

Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí 9
Thời gian thực hiện: 1 tiết (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 

- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.

- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

2. Năng lực: 
- Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học thông qua việc tự lực thực hiên các nhiệm vụ được giao trên lớp và ở nhà.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhoám hoặc cặp đôi trong các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: quan sát tranh, ảnh, lược đồ; khai thác và sử dụng được thông tin tư liệu để tìm hiểu về mước Nga Xô viết từ 1918 đến 1945.
+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: biết sử dụng tranh, ảnh, tư liệu, bảng số liệu kết hợp đọc thông tin trong sách giáo khoa để nêu những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập; Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để viết đoạn văn ngắn giới thiệu về  thành tựu ấn tượng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

3. Phẩm chất: 
- Bài học góp phần bồi dưỡng ý thức khâm phục và tự hào về những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó nhận thức được sức mạnh và tính ưu việt, đồng thời tránh ngộ nhận, phủ nhận quá khứ lịch sử và những thành tựu vĩ đạo mà nhân dân Liên Xô đã lao động quên mình để đạt được trong giai đoạn này.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu
2. Học liệu:

Lược đồ nước Nga Xô viết chống thù trong, giặc ngoài (1918 – 1920).

https://www.youtube.com/watch?v=nkdukjVLef8
Phiếu học tập, tranh ảnh lịch sử có liên quan đến bài học

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu: Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu nội dung bài học mới.
b. Nội dung: Cho HS quan sát hình ảnh nhà máy thủy điện Hòa Bình (Việt Nam) - công trình được nhà nước Liên Xô giúp đỡ, xây dựng. Từ đó liên hệ đến tình hình Liên Xô trong những ngày đầu sau cách mạng tháng 10 Nga. Nhân dân Liên Xô từng bước tháo gỡ những khó khăn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV cho HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:  Đây là công trình thủy điện nào? Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về công trình thủy điện đó? (năm xây dựng, Xây dựng trên dòng sông nào? Công suất thiết kế, tên nước giúp đỡ xây dựng…)
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ và trả lời theo hiểu biết, hoặc có thể sử dụng điện thoại để tra thông tin trên google.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 2 – 3 HS lần lượt đưa ra câu trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và 

bổ sung (nếu có)

- HS chia sẻ những thông tin hiểu biết có thể đúng hoặc sai.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét phần trình bày của HS. GV không chốt đúng sai mà chỉ định hướng vào bài học mới:

Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình- thành tựu của xây dựng XHCN ở Việt Nam - công trình này Việt Nam được người ảnh cả - Liên Xô viện trợ kinh phí, hỗ trợ công tác vận hành. Và trở thành công trình thủy điện lớn nhất cả nước thời điểm đó. 

Để giúp đỡ được Việt Nam cũng như các nước XHCN giai đoạn sau này thì - Liên Xô- Người anh cả của XHCN trong những ngày đầu sau cách mạng tháng 10 Nga thành công đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Vậy những ngày đầu Liên Xô xây dựng XHCN đã gặp phải những khó khăn gì và từng bước vượt qua khó khăn ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (32 phút)
Hoạt động 2.1. Nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1922
a. Mục tiêu: HS nêu được những nét chính về tình hình nước Nga Xô viết trước khi Liên Xô được thành lập.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật Think- pair-share (Suy nghĩ-ghép cặp-chia sẻ) để tìm hiểu về tình hình nước Nga xô viết từ năm 1918-1922.
c. Sản phẩm: HS chia sẻ, lựa chọn bằng 1 trong các hình thức: sơ đồ tư duy, bảng biểu, hình vẽ, vi deo…
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1: 

GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ cặp đôi bằng kĩ thuật: Think- pair-share (Suy nghĩ-ghép cặp-chia sẻ)

Câu hỏi: Nêu những nét chính về tình hình nước Nga Xô Viết từ năm 1918-1922 (khó khăn, biện pháp, kết quả).

Nhiệm vụ 2:  Nâng cao- mở rộng:

1. Dựa vào lược đồ 1.2 hãy chỉ ra: Sau Cm tháng mười năm 1917 nước Nga xô viết gặp phải những khó khăn nào về thù trong giặc ngoài?
2. Nêu hiểu biết của em về chính sách cộng sản thời chiến, chính sách kinh tế mới Nep?

3. Tại sao lại có 2 chính sách khác nhau? So sánh chính sách cộng sản thời chiến và chính sách kinh tế mới (Nep).

4. Theo em đường lối đổi mới về quan hệ sản xuất mà đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra có điểm gì giống với NEP?

5. Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng Mười?

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
 HS suy nghĩ cá nhân, sau đó ghép cặp thảo luận thực hiện yêu cầu.

HS lựa chọn 1 trong cách hình thức gợi ý để báo cáo sản phẩm.

* Sản phẩm dự kiến
 Nhiệm vụ 1: (Ghi bảng)
	Khó khăn
	Biện pháp
	Kết quả

	- Chiến tranh phá hủy nền kinh tế nước Nga.

-  Sau Cm tháng mười năm 1917, quân đội 14 đế quốc (Anh, Pháp, 
Mỹ, Nhật Bản,…) đã câu kết với các thế lực phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vào nước Nga xô viết.

	Năm 1919, thực hiện “chính sách cộng sản thời chiến”
	Kiểm soát được các ngành kinh tế then chốt

		Cuối năm 1920, Hồng  quân đã đánh tan giặc ngoại xâm và nội phản, bảo vệ  chính quyền cách mạng. 
	Nhà nước Xô viết đã xoá bỏ  những bất công trong xã  hội, thực hiện quyền tự do  dân chủ, quyền tự quyết  của các dân tộc

		Tháng 3 – 1921, Đảng  Bôn-sê-vích quyết định thực  hiện Chính sách kinh tế mới   (NEP) do Lê-nin đề xướng. 
	Nước Nga Xô viết đã từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi kinh tế và đời sống nhân dân được cải thiện


	


Nhiệm vụ 2: 

1. HS dựa vào lược đồ hình 1.2 xác định

2.Từ năm 1919, Nhà nước Xô viết đã thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến (quốc hữu hoá toàn bộ các xí nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động bắt buộc,…) và kiểm soát được các ngành kinh tế then chốt.

Chính sách kinh tế mới (NEP). Nội dung cơ bản là bãi bỏ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chính sách thu thuế lương thực, thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga,…

3. Do hoàn cảnh tại hai thời điểm khác nhau nên có hai chính sách khác nhau thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tại, giúp Liên Xô từng bước vượt qua khó khăn.
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4. Những bài học của NEP có ý nghĩa phổ biến với các nước XHCN trong thời kì quá độ, trong đó có Việt Nam.

Thực chất của đường lối đổi mới về quan hệ sản xuất mà Đảng ta đề ra ở Việt Nam năm 1986 cũng giống như NEP của Nga đề ra năm 1921.
5. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, lòng yêu nước được phát huy mạnh mẽ để bảo vệ chế độ mới, Hồng quân chiến đấu dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc, các chính sách của Đảng Bôn-sê-vích phù hợp đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Các cặp lựa chọn hình thức báo cáo sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chốt kiến thức, những phần HS đã làm tốt GV chốt để HS ghi bài, những phần HS chưa trình bày được thì GV bổ sung và nhấn mạnh thêm.
Hoạng động 2.2 Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945
a. Mục tiêu: Học sinh nêu được những thành tựu và hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
b. Nội dung:  HS xem video và theo dõi thông tin phần 2 (SGK trang 8,9) 

GV chia lớp thành 4 nhóm và hoàn thành nhiệm vụ sau
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành Phiếu học tập
Nhiệm vụ 2:  Nêu một số hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (trước năm 1941). 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
HS xem video https://www.youtube.com/watch?v=nkdukjVLef8
HS theo dõi thông tin phần 2 (SGK trang 8,9) 

GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chính trị
	

	Kinh tế  
	

	Xã hội, văn hoá, giáo dục
	


Nhiệm vụ 2:  Nêu một số hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (trước năm 1941). 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: Học sinh thảo luận, hoàn thành Phiếu học tập

- Nhiệm vụ 2: Học sinh thảo luận, tìm ra hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (trước năm 1941). 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Nhiệm vụ 1: GV gọi các nhóm HS trình bày Phiếu học tập đã hoàn thành và gọi thành viên nhóm khác góp ý, bổ sung.

- Nhiệm vụ 2: GV gọi các nhóm HS trình bày Phiếu học tập đã hoàn thành và gọi thành viên nhóm khác góp ý, bổ sung.

Bước 4. Kết luận, nhận định
GV tổ chức cho HS đánh giá sản phẩm học tập của các nhóm theo Bảng Tiêu chí sau:

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

	Tiêu chí
	Điểm
	Chấm điểm

	Nội dung
	Nêu được đầy đủ thành tựu tiêu biểu và hạn chế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (trước năm 1941).
	5 điểm

(thiếu 1 ý trừ 0,5 điểm)
	

	
	Bố cục mạch lạc, lô-gic
	1 điểm
	

	Hình thức
	Đúng, đủ tên các thành tựu, hạn chế
	1 điểm
	

	
	Có sử dụng hình ảnh minh hoạ
	1 điểm
	

	Báo cáo
	Trình bày rõ ràng, tự tin
	1 điểm
	

	
	Trả lời được các câu hỏi mở rộng, nâng cao của GV hoặc các bạn đưa ra.
	1 điểm
	

	2. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945

* Thành tựu

Lĩnh vực
Thành tựu tiêu biểu
Chính trị

- Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Kinh tế

- Năm 1937, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mĩ).

- Công cuộc tập thể hoá nông nghiệp hoàn thành với quy mô sản xuất lớn.

Xã hội, văn hóa, giáo dục

- Các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể, cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

- Xoá được nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở ở các thành phố.

- Đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học-nghệ thuật…

* Hạn chế: 

- Nóng vội, thiếu dân chủ trong quá trình tập thể hoá nông nghiệp;

- Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân,..



3. Hoạt động 3. Luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu: HS tổng hợp lại kiến thức đã học để khái quát lại những thành tựu và hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS 

- Nhiệm vụ 1:  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Trạm xe buýt” (MC)

- Nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS vẽ Sơ đồ tư duy khái quát lại những thành tựu và hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1:  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Trạm xe buýt” (MC)

Luật chơi: Trả lời các câu hỏi do tài xế xe buýt đặt ra, nếu trả lời đúng bạn sẽ được lên xe, nếu trả lời sai bạn vui lòng chờ chuyến sau.

Nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS vẽ Sơ đồ tư duy khái quát lại những thành tựu và hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. (có thể làm ở nhà, giờ sau GV thu bài, chấm điểm) 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS dựa vào gợi ý của GV thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS thảo luận, GV mời học sinh báo cáo sản phẩm

Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét về việc hoàn thành nhiệm vụ của HS và đánh giá sản phẩm.

4. Hoạt động 4. Vận dụng (3 phút)
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941) mà em ấn tượng nhất. 
b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu thông tin trên sách, báo và internet, viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941) mà em ấn tượng nhất.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân ở nhà thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu thông tin trên sách, báo và internet, viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941) mà em ấn tượng nhất.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS sưu tầm sách, báo và internet để viết bài văn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả vào tiết sau hoặc thu bài chấm điểm ĐGTX
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét về việc hoàn thành nhiệm vụ của HS và đánh giá sản phẩm.

Gợi ý tham khảo:

Bài viết giới thiệu về tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Otrovsky

Chắc hẳn những độc giả yêu thích văn học Nga đều biết đến tác phẩm nổi tiếng: “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Otrovsky. Cuốn tiểu thuyết này được xuất bản lần đầu tiên vào khoảng năm 1932 sau đó đã được dịch ra hơn 70 thứ tiếng và in ra ở hơn 80 nước, trong đó có Việt Nam. Cho tới thời điểm này, cuốn sách đã được tái bản 772 lần với tổng ấn lượng lên đến 74 triệu bản.

“Thép đã tôi thế đấy” là một câu chuyện cảm động và sâu sắc về chàng thanh niên Pavel Kochagin – hiện thân của tác giả Otrovsky. Cuốn tiểu thuyết này ra đời khi Otrovsky trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, gian khổ: bị bại liệt, bị mù và bệnh tật không ngừng tàn phá cơ thể. Có thể nói, mỗi trang viết chính là một sự trải nghiệm; đồng thời thể hiện sự cố gắng nỗ lực không ngừng của Otrovsky trong cuộc sống.

Tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” được chia làm 18 chương nói về cuộc đời của một người chiến sĩ Cách mạng: Pavel Korchagin. Anh là một thanh niên lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, mang trong mình lòng yêu Tổ quốc cao cả, lí tưởng cống hiến sức trẻ của mình cho Cách Mạng, Đảng cộng sản. Rồi Pavel bị mắc bệnh thương hàn, bại liệt, mù, vôi hóa cuộc sống và phải ngồi xe lăn... Tưởng chừng như những lúc đó, cuộc đời anh đã đặt ra một dấu chấm hết thì anh vẫn không lùi bước trước khó khăn và thách thức, không ngừng tin tưởng và hi vọng. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra một cuộc sống mới, một bước ngoặt mới trong cuộc đời: viết sách. Anh lại phấn chấn, giống như được cầm vũ khí mới và quay trở về hàng ngũ chiến đấu. Pavel đã để lại một bài học vô cùng sâu sắc về cuộc sống dành cho biết bao thế hệ độc giả sau này: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”

Có những con người sẽ còn sống mãi với lịch sử, có những trang sách sẽ còn được lưu truyền mãi tới các thế hệ độc giả mai sau, có những bài học về cuộc đời sẽ không bao giờ cũ. Hãy cầm trên tay và thưởng thức “Thép đã tôi thế đấy”
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	         Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong

         Tổ chuyên môn: Lịch sử & Địa lí - GDCD.


Tên bài dạy: Bài 1. DÂN TỘC VÀ DÂN SỐ
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí ; Lớp 9

Thời gian thực hiện: (02 tiết) (Tiết 3, 4)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam. 

- Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.

- Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số.

2. Về năng lực

- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 
Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ học tập.

+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo, tìm hiểu được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh đối với cuộc sống.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: mô tả được đặc điểm phân bố của các dân tộc Việt Nam; phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.

+ Tìm hiểu địa lí: sử dụng bảng số liệu để vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số nước ta.

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Đồng tình, ủng hộ các chính sách dân số của Nhà nước và địa phương. Tôn trọng, bảo tồn sự đa dạng văn hoá các dân tộc Việt Nam.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Máy tính, máy chiếu.

- Hình ảnh về các dân tộc Việt Nam, dân cư Việt Nam.

- Bảng số liệu cơ cấu tuổi, giới tính của dân số nước ta; bảng số liệu số dân, gia tăng dân số.

- Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động xuất phát/ khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu

- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.

b. Nội dung

- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.

c. Sản phẩm

- Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
	- Mỗi đội chơi sẽ nhận được một từ khóa, sau đó các đội chơi sẽ hội ý nhanh để tìm các câu đố vui, đoạn bài hát, thông tin...để đố các đội chơi khác về từ khóa của đội mình.

- Đội chơi nào đoán nhanh nhất và đúng nhất sẽ giành được 10 điểm.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định 
        
GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Dân cư là nguồn lực đặc biệt đối với phát triển kinh tế. Việc tìm hiểu dân tộc, dân số có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Các em sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm dân tộc và dân số nước ta qua bài học hôm nay nhé.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (75 phút)
Hoạt động 2.1. Đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam

a. Mục tiêu

- Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam.

b. Nội dung

- Dựa vào thông tin SGK, hoàn thành nội dung phiếu học tập về đặc điểm dân tộc ở nước ta.

c. Sản Phẩm

- Thông tin phản hồi phiếu học tập
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d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Phần thi KHÁM PHÁ

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin mục 1, các đội chơi hãy hoàn thiện nội dung phiếu học tập. Mỗi ý trả lời đúng sẽ được 5 điểm.

- 4 đội chơi sẽ hoàn thành thông tin phiếu học tập.
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Nhiệm vụ 2: 

- Em hãy nêu nhận xét của mình về tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các DTTS nước ta?

- Tại sao chất lượng sống của đồng bào các dân tộc thiểu số chưa cao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	1. Dân tộc

-  Nước ta có 54 dân tộc.

+ Người Kinh: 86% dân số (2021)

+ Các dân tộc thiểu số: 15% dân số (2021)

- Đặc điểm phân bố các dân tộc

+ Các dân tộc Việt Nam sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ.

+ Phân bố dân tộc ở Việt Nam đang có sự thay đổi. 

+ Người Việt Nam đang ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam


Hoạt động 2.2. Đặc điểm dân số nước ta 

a. Mục tiêu

- Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.

b. Nội dung

- Dựa vào thông tin SGK,  phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.

c. Sản Phẩm

Câu trảo lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

PHẦN THI HIỂU BIẾT

HƯỚNG DẪN

- Mỗi câu hỏi sẽ có 20 giây suy nghĩ. 

- Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.

- Các đội chơi sẽ giành quyền trả lời bằng cách giơ tay nhanh nhất. Nếu trả lời đúng được 10 điểm, nếu trả lời sai đội thứ 2 trả lời câu hỏi sẽ được 5 điểm.

BỘ CÂU HỎI

1. Số dân của nước ta năm 2021?

2. Dựa vào bảng 1.1, nhận xét quy mô và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta?

Trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2021:

- Dân số nước ta không ngừng..........................., từ 64,4 triệu người đến ..............................

- Tỉ lệ gia tăng dân số đang có xu hướng ......................., tuy nhiên dân số nước ta vẫn không ngừng .........

3. Dựa vào bảng 1.2, nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta?

Trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2021 cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta có.................

+ Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi: .....................................................................................................

+ Tỉ lệ dân số từ 15 đến 64  tuổi: ............................................................................................

+ Tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: .............................................................................................

4. 
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5. Dựa vào hình 1, em hãy cho biết sự thay đổi cơ cấu dân số theo giới tính ở nước ta giai đoạn từ năm 1999 đến 2021?

6. Ngày dân số thế giới?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	2. Dân số

a. Quy mô, gia tăng dân số

- Năm 2021: 98,5 triệu người => Quy mô dân số đông đứng thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

- Tỉ lệ gia tăng dân số giảm, nhưng trung bình dân số vẫn tăng lên 1 triệu người/năm.

b. Cơ cấu dân số

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi giảm, từ 65 tuổi trở lên tăng

=> Nước ta đang trong thời kì cơ cấu dân số vàng nhưng đang có xu hướng già hóa dân số.

- Cơ cấu dân số theo giới tính: Tỉ số giới tính ở nước ta khá cân bằng (Năm 2021: 99,4 nam/100 nữ.


3. Hoạt động luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức bài học.

b. Nội dung

- HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.

c. Sản Phẩm

- Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
HƯỚNG DẪN

- Mỗi đội chơi sẽ có một bộ 4 thẻ A, B, C, D.

- Hết thời gian 10 giây các đội chơi sẽ giơ đáp án mình lựa chọn.

- Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
4. Hoạt động vận dụng (5 phút) 

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Nội dung

- Viết một slogan về vấn đề bình đẳng giới ở nước ta hiện nay.

c. Sản Phẩm

- Thông điệp về vấn đề bình đẳng giới của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

 Chia sẻ thông điệp: Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn

- Mỗi bạn viết một slogan về vấn đề bình đẳng giới ở nước ta hiện nay lên trái tim của mình. 

- Sau đó các bạn sẽ dán trái tim của mình lên bảng phụ ở góc học tập thành một trái tim lớn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Dựa trên gợi ý của GV, học sinh tiến hành làm việc theo cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời học sinh trả lời

Bước 4: Kết luận, nhận định
*Hướng dẫn bài tập 1: Dựa vào bảng 1.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1989 - 2021.
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	Ngày 04 tháng 9 năm 2024


	Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong
Tổ chuyên môn: Lịch Sử & Địa Lí-GDCD


TÊN BÀI DẠY: BÀI 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1918 

ĐẾN NĂM 1945

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí; Lớp 9
Thời gian thực hiện: (02 tiết) (Tiết 2,6)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

- Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 - 1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

2. Năng lực.

2.1. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ và tự học thông qua các hoạt động học tập mang tính cá nhân, tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm, hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực đặc thù.

- Năng lực tìm hiểu lịch sử qua quan sát tranh ảnh, khai thác thông để tìm hiểu về châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử qua việc trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 - 1933, sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để viết đoạn văn hoặc thuyết trình giới thiệu về Chính sách mới của Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế.

3. Phẩm chất.

Bồi dưỡng lòng tin vào phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phát xít, nguy cơ chiến tranh; giáo dục tinh thần quốc tế chân chính. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

- SGK, SGV, SBT Lịch Sử  & Địa Lí 9 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

- Lược đồ thế giới hoặc lược đồ châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Computer, projector hoặc smart tivi, internet...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Hoạt động 1. Khởi động. (5 phút)
a. Mục tiêu:
Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò của HS để dẫn dắt vào bài mới.

b. Nội dung: GV sử dụng phần Mở đầu trong SGK để dẫn dắt vào bài học.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV nêu vấn đề: Trong những năm 1918 - 1945, các nước tư bản châu Âu đã trải qua những bước phát triển thăng trầm, biến động, mà biến động lớn nhất là sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít Đức và I-ta-li-a. Vậy chủ nghĩa tư bản ở châu Âu giai đoạn này có điểm gì nổi bật? Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít Đức và I-ta-li-a?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, trao đổi nhanh tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi 2 - 3 HS lần lượt đưa ra câu trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung thêm thông tin (nếu có). HS có thể trả lời đúng hoặc sai, hoặc trả lời được một ý của câu hỏi.

Bước 4: Kết luận, nhận định
Căn cứ vào câu trả lời của HS, GV chọn các ý phù hợp để dẫn dắt, định hướng nhận thức bài học mới.

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới. (75 phút)
Hoạt động 2.1. Phong trào cách mạng (1918 - 1923) và sự thành lập Quốc tế Cộng sản (1919) (30 phút)
2.1.1. Phong trào cách mạng (1918 - 1923)
a. Mục tiêu:
HS trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu (1918 - 1923).

b. Nội dung:  Trình bày những nét chính về phong trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu từ năm 1918 đến năm 1923.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong mục, làm việc cá nhân để thực hiện yêu cầu: Trình bày những nét chính về phong trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu từ năm 1918 đến năm 1923.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK, ghi ra giấy nội dung trình bày và câu hỏi thắc mắc (nếu có).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt lại nội dung

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước tư bản châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Qua phong trào, nhiều Đảng Cộng sản đã được thành lập như: Đảng Cộng sản Hung-ga-ri (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Anh (1920), Đảng Cộng sản I-ta-li-a (1921),...

Mở rộng: GV đặt câu hỏi mở rộng: Đặc điểm nổi bật của phong trào này là gì? HS nêu được đặc điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1918 - 1929 là đông đảo công nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh; ngoài những yêu sách về kinh tế, họ còn đưa ra yêu sách về chính trị. Qua phong trào, nhiều Đảng Cộng sản được thành lập. 

2.1.2. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (1919)
a. Mục tiêu:
HS trình bày được nét chính về sự thành lập và một số hoạt động chính của Quốc tế Cộng sản từ năm 1919 đến năm 1943.

b. Nội dung:  Trình bày sự thành lập và một số hoạt động chính của Quốc tế Cộng sản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV hướng dẫn HS làm việc cặp đôi, đọc thông tin trong mục để thực hiện yêu cầu: Trình bày sự thành lập và một số hoạt động chính của Quốc tế Cộng sản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK tìm thông tin để trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện 2 - 3 cặp đôi trả lời. GV khuyến khích, động viên HS trình bày, đóng góp ý kiến bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và nhấn mạnh một số nội dung.
+ Sự thành lập: Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) được thành lập (1919) tại Mát-xcơ-va, trở thành một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

+ Một số hoạt động: Trong thời gian tồn tại (1919 - 1943), Quốc tế Cộng sản đã tiến hành 7 kì đại hội và đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới. Năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thế giới, Quốc tế Cộng sản tự giải tán. Quốc tế Cộng sản đã có vai trò rất lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

- GV cung cấp thêm thông tin: Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở Luận cương của Lê-nin con đường cứu nước giải phóng dân tộc đúng đắn cho nhân dân Việt Nam.

Hoạt động 2.2: Cuộc đại suy thoái kinh tế (1919 - 1933) và sự hình thành chủ nghĩa phát xít. (20 phút)
a. Mục tiêu:
HS trình bày được nét chính về đại suy thoái kinh tế trong những năm 1929 - 1933 và sự hình thành chủ nghĩa phát xít.

b. Nội dung:  Nêu nét chính về đại suy thoái kinh tế trong những năm 1929 - 1933 và sự hình thành chủ nghĩa phát xít.
c. Sản phẩm:  câu trả lời của HS

d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Nhiệm vụ 1: GV chia lớp thành các nhóm (4 - 6 HS mỗi nhóm) để thực hiện yêu cầu: Khai thác tư liệu và thông tin trong mục, hãy trình bày nguyên nhân, và biểu hiện của cuộc đại suy thoái kinh tế trong những năm 1929 - 1933.
- Nhiệm vụ 2: GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi: Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu diễn ra như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: HS khai thác tư liệu, thông tin trong SGK, thảo luận, thống nhất nội dung trình bày. GV cần theo dõi để có những định hướng kịp thời.

Nhiệm vụ 2: HS khai thác thông tin trong SGK để tìm ý trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Nhiệm vụ 1: GV gọi đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp. Nội dung trả lời nêu được:

+ Nguyên nhân: Trong những năm 1929 - 1933, kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, sản xuất tăng lên nhanh chóng. Nhưng do sản xuất ồ ạt, nhu cầu và sức mua của thị trường không có sự tăng lên tương ứng, làm cho hàng hoá trở nên ế thừa, dẫn tới suy thoái trong sản xuất. Vì thế, đời sống của đa số nhân dân không được cải thiện. Đó là những nguyên nhân dẫn tới cuộc đại suy thoái kinh tế.

+ Biểu hiện: Tháng 10 - 1929, cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan rộng ra toàn thế giới tư bản chủ nghĩa, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực (tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp), kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932. Cuộc đại suy thoái đó đã tàn phá nặng nề nền kinh tế và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa: công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, nghèo đói; người tham gia bãi công ở các nước tư bản tăng cao (số công nhân thất nghiệp lên tới 50 triệu, hàng triệu nông dân bị mất ruộng đất, số người tham gia bãi công lên tới 17 triệu).

Từ đó, HS rút ra được hậu quả của cuộc đại suy thoái kinh tế là nền sản xuất bị ngừng trệ, nhiều người mất việc làm, rơi vào tình trạng đói khổ.

- Nhiệm vụ 2: HS trả lời

Để thoát khỏi đại suy thoái, các nước Anh, Pháp,... có nhiều thuộc địa, vốn và thị trường nên tiến hành những cuộc đại cải cách kinh tế - xã hội. Trong khi đó, các nước Đức, I-ta-li-a, không có hoặc có ít thuộc địa nên ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, thị trường, đã đi theo con đường phát xít hoá, thiết lập chế độ độc tài, phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chuẩn kiến thức để HS ghi vào vở.

Mở rộng:
- GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS dựa vào kiến thức bài học để trả lời câu hỏi: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức?
- GV hướng dẫn để HS nêu được lí do: Đức là quê hương của chủ nghĩa quân phiệt Phổ, bị bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, chịu những tác động và khủng hoảng nghiêm trọng trong những năm 1929 - 1933, giai cấp tư sản cầm quyền dung túng cho chủ nghĩa phát xít, phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít,...

Hoạt động 2.3: Tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. (25 phút)
a. Mục tiêu
HS nhận biết và trình bày được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

b. Nội dung: Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Hãy trình bày sự phát triển kinh tế nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Nhiệm vụ 1: GV hướng dẫn HS quan sát hình ảnh và khai thác thông tin trong SGK, thảo luận cặp đôi để thực hiện nhiệm vụ: Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
+ Nhiệm vụ 2: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1, GV cho HS làm việc cá nhân để thực hiện yêu cầu: Hãy trình bày sự phát triển kinh tế nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: HS thảo luận để thực hiện yêu cầu.

- Nhiệm vụ 2: HS khai thác thông tin trong SGK để trình bày.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- HS báo cáo sản phẩm.

- Gợi ý sản phẩm:

+ Nhiệm vụ 1:

· Đối nội: Đảng Cộng hoà liên tục nắm chính quyền, đề cao sự phồn vinh của nền kinh tế, ngăn chặn các cuộc đấu tranh của công nhân, đàn áp những người có tư tưởng tiến bộ,...

Năm 1930, Đảng Dân chủ giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội Mỹ. Năm 1932, ứng cử viên của Đảng Dân chủ là Ph. Ru-dơ-ven được bầu làm Tổng thống.

· Đối ngoại: Giới cầm quyền Mỹ theo đuổi lập trường chống Liên Xô, tiếp tục thực hiện học thuyết Mơn-rô (châu Mỹ của người châu Mỹ) để bành trướng, thậm chí can thiệp về quân sự khi cần thiết đối với khu vực Mỹ La-tinh.

Từ năm 1933, Chính phủ của Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô, thực hiện Chính sách láng giềng thân thiện đối với các nước Mỹ La-tinh.

+ Nhiệm vụ 2:

HS nêu được Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế Mỹ bước vào thời kì “hoàng kim”: năm 1929, sản lượng công nghiệp chiếm 48% thế giới, đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thép và dầu mỏ, nắm trong tay 60% dự trữ vàng của thế giới.

Cuộc đại suy thoái kinh tế bùng nổ ở Mỹ (10 - 1929), bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, rồi nhanh chóng lan rộng ra các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp khiến nền kinh tế, tài chính Mỹ bị chấn động dữ dội.

Để đưa nước Mỹ thoát ra khỏi cuộc đại suy thoái, Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội, được gọi chung là Chính sách mới. Chính sách này đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mỹ, góp phần làm cho nước Mỹ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, tình hình chính trị, xã hội dần dần được ổn định.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét chung phần trình bày của HS và tổng kết.

3. Hoạt động 3. Luyện tập. (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Củng cố lại nội dung bài học.

- Kiểm tra lại mục tiêu bài học xem HS đã đạt được chưa.

b. Nội dung: Lập sơ đồ tư duy về những nét chính của tình hình châu Ầu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Nhiệm vụ 1: GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm (4 - 6 HS mỗi nhóm) để thực hiện yêu cầu: Lập sơ đồ tư duy về những nét chính của tình hình châu Ầu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
- Nhiệm vụ 2: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1, GV yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận để: Nêu nhận xét về con đường thoát khỏi đại suy thoái của các nước tư bản châu Ầu và nước Mỹ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS dựa vào thông tin trong SGK để vẽ sơ đồ duy (có thể thực hiện trên lớp hoặc làm ở nhà).

- Nhiệm vụ 2: Các nhóm thảo luận, đưa ra nhận xét.


 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm.

- Gợi ý:

+ Nhiệm vụ 1: Sơ đồ được chia thành hai nhóm chính: một nhóm là châu Âu và một nhóm là nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945. Ở mỗi nhóm, HS chọn nội dung lịch sử cơ bản, ví dụ: ở nhóm nước Mỹ đó là kinh tế phát triển nhanh chóng trong những năm 1919 - 1929, suy thoái kinh tế trong những năm 1929 - 1933, thi hành Chính sách mới đã góp phần làm cho nước Mỹ duy trì chế độ dân chủ tư sản, chính trị, xã hội dần ổn định.

GV tổ chức cho HS trình bày sơ đồ đã hoàn thành ngay tại lớp hoặc thu bài, chấm lấy điểm ĐGTX.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM SƠ ĐỒ TƯ DUY

	STT
	Tiêu chí
	Điểm

	1
	Nội dung
	Nêu được đủ những nét chính của tình hình châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
	4 điểm (thiếu 1 ý trừ 0,5 điểm)

	
	
	Bố cục mạch lạc, lô gíc.
	1

	2
	Hình thức
	Sơ đồ trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.
	1

	
	
	Có sử dụng hình ảnh minh hoạ.
	1

	3
	Báo cáo (nếu không báo cáo thì chuyển thành điểm cho tiêu chí hình thức)
	Trình bày rõ ràng, tự tin.
	1

	
	
	Trả lời được câu hỏi thêm của GV hoặc bạn học.
	1


+ Nhiệm vụ 2: Nhận xét: Hai con đường thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế của các nước tư bản là sản phẩm tất yếu của những điều kiện lịch sử thế giới trong thời kì này (sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc về kinh tế, chính trị; về hệ thống thuộc địa; cuộc đại suy thoái kinh tế là nguyên nhân tác động trực tiếp đối với sự lựa chọn đó).

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc hoàn thành nhiệm vụ của HS và đánh giá sản phẩm.

4. Hoạt động 4. Vận dụng. (5 phút)
a. Mục tiêu
HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng để viết đoạn văn ngắn giới thiệu về Chính sách mới của Tổng thống Ph. Ru dơ-ven.

b. Nội dung: Tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet, viết đoạn văn ngắn giới thiệu về Chính sách mới của Tổng thống Ph. Ru dơ-ven nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân ở nhà: Tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet, viết đoạn văn ngắn giới thiệu về Chính sách mới của Tổng thống Ph. Ru dơ-ven nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế.
GV hướng dẫn HS tìm thông tin từ sách, báo, internet về Chính sách mới của Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven để viết đoạn văn giới thiệu theo gợi ý sau: Hoàn cảnh ra đời, nội dung chính và kết quả thực hiện Chính sách mới, nhận xét về Chính sách mới.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tìm hiểu thông tin để viết bài theo gợi ý.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau hoặc nộp lại bài theo yêu cầu của GV.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét về việc hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá sản phẩm của HS.
	Ngày 04 tháng 9 năm 2024


	         Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong

         Tổ chuyên môn: Lịch sử & Địa lí - GDCD.


Tên bài dạy: Bài 2. PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí ; Lớp 9

Thời gian thực hiện: (1 tiết) (Tiết 5)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Đọc bản đồ Dân số Việt Nam để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư. 

- Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.
2. Về năng lực

- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Chủ động tìm kiếm thông tin từ văn bản, bản đồ để tìm hiểu về dân cư Việt Nam.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo, tìm hiểu được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh đối với cuộc sống.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: trình bày được đặc trưng của quần cư thành thị và quần cư nông thôn.

+ Tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ để tìm kiếm thông tin về đặc điểm phân bố dân cư Việt Nam.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng các đặc điểm cư trú, tập quán sinh hoạt khác nhau của người dân ở mọi vùng, miền.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Máy tính, máy chiếu, thiết bị điện tử kết nối internet (nếu có),...

- Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam.

- Các hình ảnh, video về quần cư thành thị, nông thôn.

- Giấy A3, bút chì, bút màu.

- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1. Hoạt động xuất phát/ khởi động (5 phút) 

a. Mục tiêu

- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.

b. Nội dung

- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.

c. Sản Phẩm 

- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
HS tham gia trò chơi ĐỐ CHỮ dưới sự hướng dẫn của GV
Hướng dẫn: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng trong thời gian ngắn nhất.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS quan sát, suy nghĩ và trả lời theo từng cấp độ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV mời học sinh trả lời theo từng cấp độ.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Phân bố dân cư chịu tác động tổng hợp của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội. Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm như thế nào? Các loại hình quần cư có những điểm gì khác biệt?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (30 phút)
Hoạt động 2.1. Đặc điểm phân bố dân cư nước ta

a. Mục tiêu

- Đọc bản đồ Dân số Việt Nam để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư.
b. Nội dung

- Tìm hiểu đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta.

c. Sản Phẩm 

- Câu trả lời của học sinh.
+ Dân cư nước ta phân bố không đều: Giữa đồng bằng và miền núi: các khu vực đồng bằng, ven biển có dân cư đông đúc, các khu vực miền núi có dân cư thưa thớt hơn. Giữa thành thị và nông thôn: dân cư nước ta chủ yếu sinh sống ở nông thôn.

+ Nguyên nhân: Do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (địa hình, khí hậu, đất trồng…). Chính sách dân số, trình độ phát triển kinh tế xã hội.

- Phân bố dân cư có sự thay đổi:

+ Tỉ lệ dân thành tị tăng từ 19,5% (1990) lên 37,1% (2021). 

+ Một số đô thị có quy mô dân số đông, cơ sở hạ tầng hiện đại như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng,…

+ Các vùng có kinh tế phát triển năng động thu hút đông dân ca (Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng).
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1: 

- Thông tin: Diện tích VN là 331 212 km2 và dân số 98,5 triệu người (năm 2021). Hãy tính trung bình mỗi km2 có bao nhiêu người sinh sống?
- Nhận xét về MĐDS của nước ta?

Nhiệm vụ 2: 

- Xác định trên bản đồ hình 2 các vùng có mật độ dân số cao? 

- Xác định trên bản đồ hình 2 các vùng có mật độ dân số thấp?

- Nhận xét về đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?
- Giải thích nguyên nhân của sự phân bố dân cư nước ta?

- Hai tỉnh/thành phố có số dân đông nhất nước ta năm 2021?

Nhiệm vụ 3:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	1. Phân bố dân cư

- Phân bố dân cư khác nhau giữa các khu vực:

+ Giữa đồng bằng và miền núi: các khu vực đồng bằng, ven biển có dân cư đông đúc, các khu vực miền núi có dân cư thưa thớt hơn. 

+ Giữa thành thị và nông thôn: dân cư nước ta chủ yếu sinh sống ở nông thôn.

- Phân bố dân cư có sự thay đổi:

+ Tỉ lệ dân thành tị tăng từ 19,5% (1990) lên 37,1% (2021). 

+ Một số đô thị có quy mô dân số đông, cơ sở hạ tầng hiện đại như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng,…

+ Các vùng có kinh tế phát triển năng động thu hút đông dân ca (Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng).


Hoạt động 2.2. Các loại hình quần cư ở nước ta

a. Mục tiêu

- Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.
b. Nội dung

- Phân biệt hai loại hình quần cư ở nước ta: Quần cư thành thị và quần cư nông thôn.

c. Sản Phẩm
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d. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1: NHÌN HÌNH ĐẶT TÊN
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Nhiệm vụ 2: 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	2. Các loại hình quần cư
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triénthu cong nghiép, dich vu
Chutc nang |Hanh chinh, van hoa, xa hoi; chtrc | Trung tam kinh té, van hoa, chinh

nang thay do6i theo huéng da dang
hoa.

tri, d61 mo1 sang tao.







3. Hoạt động 3. Luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức bài học.

b. Nội dung
- Trò chơi TÌM MẢNH GHÉP

c. Sản Phẩm

- Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
	Câu 1:Tính đến năm 2021, mật độ dân số nước ta là  

A. 276 người/km2.
B. 267 người/km2
C. 279 người/km2
D. 297 người/km2
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	Câu 2: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta năm 2021?
A. Vùng Tây Nguyên

B. Vùng Trung du và miền núi BB

C. Vùng Đồng bằng sông Hồng

D. Vùng Đông Nam Bộ


	
	Câu 3: Dân cư nước ta chủ yếu sinh sống ở

A. vùng núi

B. vùng nông thôn

C. vùng trung du

D. vùng đô thị

	Câu 4: Thành phố có mật độ dân số cao nhất cả nước là 

A. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

B. Hà Nội và Hải Phòng

C. Hà Nội và Đà Nẵng

D. Hà Nội và Cần Thơ
	
	Câu 5: Ý nào không phải là đặc điểm về quần cư thành thị?

A. Mật độ dân số cao

B. Phát triển công nghiệp và dịch vụ

C. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, đổi mới và sáng tạo.

D. Tên gọi: Làng, xóm, bản, … 

	Câu 6: Dựa vào Bản đồ dân số Việt Nam (năm 2021) cho biết những tỉnh, thành phố nào có mật độ dân số từ 500 đến dưới 1000 người/km2.

A. Đà Nẵng

B. Lào Cai

C. Kom Tum

D. Thừa Thiên Huế
	
	Câu 7: Tại sao dân cư nước ta vẫn tập trung phần lớn ở khu vực nông thôn?

A. Chính sách phân bố dân cư

B. Quá trình CNH, HĐH còn chậm

C. Kinh tế phát triển

D. Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Nội dung

- Tìm hiểu đặc điểm quần cư ở nơi em đang sống.

c. Sản Phẩm

- Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Nơi em đang sống thuộc loại hình quần cư nào? Mô tả một số đặc điểm về quần cư đó?

- Hãy nói về thành phố mơ ước của em trong tương lai?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

GV đưa ra gợi ý học sinh suy nghĩ trả lời .

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời học sinh trả lời (các học sinh khác nhận xét, bổ sung) .
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt ý để HS về nhà làm vào vở bài tập.
	Ngày 06 tháng 9 năm 2024 


	Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong

Tổ chuyên môn: Lịch Sử  & Địa Lí-GDCD


TÊN BÀI DẠY: BÀI 3. CHÂU Á TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945

Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí 9
Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tiết 7,8)
I. MỤC TIÊU:  
1. Về kiến thức: 
 Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực phát  hiện và giải quyết vấn đề. 

*Năng lực riêng: 
– Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc khai thác, sưu tầm tài liệu, tranh, ảnh để tìm  hiểu về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

– Năng lực nhận thức lịch sử: nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

3. Về phẩm chất: 
 Bài học góp phần giáo dục cho HS tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước châu Á vì độc lập dân tộc. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, ti vi (nếu có). 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu  cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động mở đầu (3 phút)
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS sẽ nhận biết được yêu cầu cần đạt của bài học. 

b. Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

 HS quan sát trả lời 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
 GV tổ chức trò chơi “đuổi hình bắt chữ”. Đưa ra các hình ảnh để HS đoán được tên quốc gia.
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Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ. 
- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo, kết luận 
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành  kiến thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

	Sau chiến tranh thế giới thứ nhất tình hình châu Á có nhiều thay đổi: Nhật Bản có nền kinh tế phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh, sau đó lâm  vào khủng hoảng. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. 
Hai hình trên phản ảnh tình hình trái ngược ở châu Á trong thời gian giữa hai  cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939). Trong khi Nhật Bản tăng cường chiến tranh xâm lược thì ở hầu hết các nước còn lại như Ấn Độ, Trung Quốc và các  nước Đông Nam Á đã bùng nổ các cuộc dấu tranh n giành giành độc độc lập lập dân tộc. Vì sao như vậy? Những biểu hiện nào chứng tỏ điều đó? Chúng  ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (75 phút)
Hoạt động 2.1. Nhật Bản giữa từ năm 1918 đến năm 1945 (30 phút)  
a. Mục tiêu: Nêu được những nét chính về tình hình Nhật Bản từ năm 1918 đến năm 1945. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo  yêu cầu của GV. 

Xem đoạn video và hãy xác định những nét chính của tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1945 

c. Sản phẩm: 

	Cột A 
	Cột B

	a. 1920 - 1921 
	4. Nền kinh tế Nhật Bản sa sút, nhiều công ty làm ăn thua lỗ, số người thất nghiệp tăng lên…


	b.1924 - 1929 
	6. Kinh tế Nhật Bản phát triển nhưng không ổn định

	c.1929 - 1933 
	5. Chịu sự ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới

	d. 9/1940 
	1. Quân Nhật kéo vào Đông Dương

	g. 12/1941 
	3. Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng

	e. 15/8/1945 
	2. Nhật Bản phải chấp nhận đầu hàng không điều kiện trước quân  Đồng minh


d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV cung cấp thông tin cho HS: Châu Á là châu lục lớn nhất và đông dân nhất thế giới nằm ở Bắc bán cầu và Đông bán cầu. Châu Á chiếm 8,6 % tổng diện tích bề mặt trái  đất, dân số 4,436 tỷ người chiếm 60 % dân số hiện nay của thế giới. diện tích 44.580.000  km2. Và đó là một số đặc điểm vị trí địa lý của châu Á.  

GV cho HS thảo luận thep cặp đôi và viết câu trả lời vào phiếu học tập Xem đoạn video và hãy xác định những nét chính của tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1945 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS: Quan sát ngữ liệu trong đoạn vi deo tham gia thảo luận để trả lời câu hỏi. - GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:- Yêu cầu đại diện nhóm 1,3 lên trình bày sản phẩm. 

- Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn). 

HS:- Đại diện nhóm 1,3 trả lời câu hỏi 

- Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần). 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh 

GV cung cấp hình ảnh tư liệu 

Nhật Bản là nước thu nhiều lợi nhuận đứng thứ hai thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, không mất mát gì trong chiến tranh. 

Thuận lợi của nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

- Mỹ và Nhật chia nhau độc chiếm các thị trường châu Á

- Từ chỗ nợ nước ngoài 1,1 tỷ yên năm 1914. Nhật Bản trở thành chủ nợ với 2,7 tỷ yên  năm 1920 

- Dự trữ vàng và ngoại tệ đạt hơn 2 tỉ yên, tăng 6 lần trong vòng 6 năm (1914-1920) Về kinh tế, thiệt hại của trận động đất Kanto đã lên đến 60 tỷ Yên theo thời giá khi đó. Nhiều xí nghiệp ngưng hoạt động vì cơ xưởng bị sụp đổ hay bị thiêu hủy, gây ra một làn sóng thất nghiệp. Kinh tế Nhật Bản như thế đã chịu một cú đấm nặng nề vì trận động đất ấy. Hơn thế, lúc đó tình hình kinh tế Nhật Bản vẫn còn chưa được phục hồi từ sau  năm 1920 với cuộc khủng hoảng kinh tế hậu chiến (hậu quả của cuộc Đại Thế chiến (1914 - 1918). Cuộc khủng hoảng kép này làm cho tình hình kinh tế càng trầm trọng. 

	1. Nhật Bản từ năm 1918 đến năm 1945 
a. Nhật Bản trong những năm 1918 - 1929 
- 1920 – 1921: Nền kinh tế Nhật Bản sa sút, nhiều công ty làm ăn thua lỗ, số người thất nghiệp tăng lên… 
- 1924 – 1929: Kinh tế Nhật Bản phát triển nhưng không ổn định 
b. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1945 
Cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế Nhật Bản: sản xuất công nghiệp giảm sút nhanh chóng, ngoại thương sụt giảm chưa từng có (80%), mâu thuẫn xã hội gay gắt và các cuộc bãi công diễn ra quyết liệt. + Trước tình hình đó, Chính phủ Nhật Bản tăng cường chính sách quân sự hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài. 
+ Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu diễn ra, Nhật Bản cũng ráo riết chuẩn bị chiến tranh và kéo vào Đông Dương (1940), tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu cảng (1941), xâm lược các nước Đông Nam Á khác, tiến đánh nhiều đảo thuộc châu Á –  Thái Bình Dương,... Tuy nhiên, đến ngày 15 – 8 – 1945, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng  không điều kiện trước quân Đồng minh.


 Hoạt động 2.2. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á từ năm 1918  đến năm 1945 (45 phút) 
a. Mục tiêu: Nêu được những nét chính về tình hình Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

b. Nội dung:  

-Nhiệm vụ 1: Gv yêu cầu HS đọc thông tin mục a SGK/15,16 thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi

? Nêu những nét chính về phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á từ năm 1918  đến năm 1945? 

-Nhiệm vụ 2: Gv yêu cầu HS đọc thông tin mục b,c SGK/16,17 chia thành 6 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm 

	Nước
	Phong trào đấu tranh tiêu biểu

	Nhóm 1,2,3. Cách mạng Trung Quốc trong  những năm 1919 – 1945 
	

	Nhóm 4,5,6. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong những năm 1918 – 1945 
	


c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

	Nước
	PT đấu tranh tiêu biểu

	b. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 –  
1945 
	- 4/5/1919, Phong trào “Ngũ tứ”. 

- Tháng 7 – 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. Trong những năm 1927- 1937, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh  đạo của Đảng Cộng sản tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng. - Tháng 7 – 1937, Nhật Bản mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược nhằm thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

	c. Phong trào  đấu tranh  giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong  những năm 1918 – 1945 
	- Giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á bắt đầu trưởng thành và  tham gia lãnh đạo phong trào, một số Đảng Cộng sản được thành  lập như: Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5 – 1920), Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).. 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào đấu tranh giành  độc lập dân tộc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở một số nước bùng nổ. 

- Phong trào dân chủ tư sản cũng có bước phát triển rõ rệt (đã xuất hiện các chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn).


d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin mục a SGK/15,16 thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi 

Câu hỏi: Nêu những nét chính về phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á từ năm 1918  đến năm 1945? 

- Nhiệm vụ 2: Gv yêu cầu HS đọc thông tin mục b,c SGK/16,17 chia thành 6 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm 

	Nước
	Phong trào đấu tranh tiêu biểu

	Nhóm 1,2,3. Cách mạng Trung Quốc trong  những năm 1919 – 1945 
	

	Nhóm 4,5,6. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong những năm 1918 – 1945 
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. 
- HS đọc SGK mục 2 thảo luận cặp đôi thực hiện yêu cầu của giáo viên - GV theo dõi, hổ trợ, khuyến khích sự sáng tạo của HS. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận. 
- GV mời các cặp đôi báo cáo kết quả thảo luận và chia sẻ ý kiến cho cả lớp. - HS còn lại quan sát, theo dõi phần trình bày của các bạn, nhận xét và bổ sung (nếu cần).

Bước 4. Kết luận, nhận định. 
- GV dựa vào các nội dung đã trình bày trong dự kiến sản phẩm để nhận xét sản phẩm của HS. 

- GV bổ sung và chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. GV mở rộng: 

-Mục a: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới, đó là  thời đại có sự gắn kết giữa cách mạng vô sản ở các nước tư bản với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản và các  Đảng Cộng sản cùng với sự áp bức bóc lột thậm tệ của các nước thực dân, đế quốc dẫn tới mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với thực dân ngày càng sâu sắc. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á dâng cao và lan rộng khắp các khu vực: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á. Ở giai đoạn này, phong trào theo hai khuynh hướng chính là dân chủ tư sản (tiêu biểu là Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a,...) và khuynh hướng vô sản (tiêu biểu là Trung Quốc, Việt Nam,...) với nhiều hình thức đấu tranh như: bạo động, bất bạo động, vũ trang, cải cách, nội chiến, cách mạng,… 

	2. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á từ năm 1918 đến năm 1945  
a. Khái quát 
- Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc dâng cao và lan rộng khắp các khu  vực: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á. 
- Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á giai đoạn này diễn ra theo hai khuynh  hướng chính: dân chủ tư sản và vô sản 
b. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1945 
- 4/5/1919, Phong trào “Ngũ tứ” bùng nổ. Phong trào Ngũ tứ với mục tiêu là chống lại sự xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc, đòi xoá bỏ hiệp ước bất bình đẳng giữa Trung Quốc với các nước phương Tây. Lực lượng tham gia chủ yếu là học sinh,  sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn 1927 – 1937, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đông đảo quần chúng nhân dân đã đứng lên chống lại nền thống trị phản động của Quốc dân đảng, đứng đầu là Tưởng Giới Thạch. Từ tháng 7 – 1937, Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng để cùng kháng chiến chống Nhật. 
c. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong những năm 1918 – 1945  
+ Giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh  đạo phong trào, một số Đảng Cộng sản được thành lập như: Đảng Cộng sản In đô-nê-xi-a (5 – 1920), Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930), các Đảng Cộng sản Mã Lai và Xiêm (4 – 1930), Đảng Cộng sản Phi-líp-pin (11 – 1930). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của giai cấp công  nhân, nhân dân lao động ở một số nước bùng nổ. 
+ Phong trào dân chủ tư sản cũng có bước phát triển rõ rệt (đã xuất hiện các chính  đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn).


3. Hoạt động luyện tập (10 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

 b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi của GV  

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS 

d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
HS hệ thống lại kiến thức đã học, lập được bảng về tình hình châu Á từ năm 1918  đến năm 1945 theo trình tự thời gian. 

– Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để lập bảng hệ thống những nét  chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. GV gợi ý bảng mẫu để HS  hoàn thành 

BẢNG HỆ THỐNG NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH CHÂU Á TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 

	Nội dung
	Nét chính
	Điểm nổi bật/Sự kiện nổi bật

	1. Nhật Bản
	
	

	2. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á
	Khái quát 
	
	

	
	Trung Quốc 
	
	

	
	Đông Nam Á
	
	


- Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (4 – 6 HS mỗi nhóm) để thực hiện yêu  cầu: Trình bày những biểu hiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào đấu tranh giành  độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS xác định yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần) Sản phẩm dự kiến 

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét bài làm của HS. 
4. Hoạt động vận dụng (2 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c) Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d) Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV giao bài tập về nhà cho học sinh 

Bài tập: Trong số các nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á giai đoạn 1918 -1945 em thấy ấn tượng với nhà lãnh đạo nào nhất? hay giải thích lý do. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề và thực hiện ở nhà 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. - HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài  không đúng qui định (nếu có). 

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

	Ngày 06 tháng 9 năm 2024 


	Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong

Tổ chuyên môn: Lịch Sử  & Địa Lí-GDCD


TÊN BÀI DẠY: BÀI 3: THỰC HÀNH TÌM HIỂU VẤN ĐỀ VIỆC LÀM Ở ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN HOÁ THU NHẬP THEO VÙNG
Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí 9
Thời gian thực hiện: 01 tiết (Tiết 9)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương.
- Nhận xét được sự phân hóa thu nhập theo từng vùng từ bảng số liệu cho trước.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tư duy logic, sáng tạo thông qua việc tìm hiểu thực tế tại địa phương và trình bày bài tìm hiểu của mình. 
Năng lực riêng: 
- Tìm hiểu địa lí: Tìm kiếm và phân tích số liệu để thấy sự phân hóa thu nhập theo vùng ở nước ta.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Tìm kiếm các thông tin từ nguồn tin cậy để thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: đọc, sưu tầm thông tin, hình ảnh, tư liệu để tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng.
- Yêu nước: Thông qua nội dung tìm hiểu về vấn đề việc làm và sự phân hóa thu nhập, từ đó có nhận thức đúng đắn và có hành động thiết thực giúp đỡ người có mức thu nhập thấp.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 

- Giáo án, SGK, SGV, SBT Lịch Sử  & Địa Lí 9 – Kết nối tri thức (phần Địa lí). 
- Lược đồ, hình ảnh, bảng số liệu, tư liệu sưu tầm về bài học Thực hành: Tìm hiểu về vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- SGK, SBT Lịch Sử  & Địa Lí 9 – Kết nối tri thức (phần Địa lí). 
- Đọc trước nội dung bài học và sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về bài học Thực hành: Tìm hiểu về vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động 1. Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Vua Tiếng Việt”

c. Sản phẩm: HS lần lượt đưa ra đáp án về những từ khóa mà GV đã chuẩn bị.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV tổ chức cho HS trò chơi “Vua Tiếng Việt”. 

- GV phổ biến luật chơi cho HS: HS lần lượt suy nghĩ, sắp xếp lại thứ tự chữ cái để tìm ra từ có nghĩa.

- GV lần lượt đưa ra các dãy từ:

· o/g/l/a/ộ/đ/n    

· h/p/n/ậ/u/t/h    

· n/t/ấ/ệ/g/t/i/h/h/p     

· ó/n/h/a/p/â/h 

· à/ồ/d/d/i/o    

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS nhận nhiệm vụ và suy nghĩ, sắp xếp lại thứ tự chữ cái để tìm ra câu trả lời.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời đại diện 1 – 2  HS nêu đáp án cho mỗi câu hỏi.

· Lao động.

· Thu nhập.

· Thất nghiệp.

· Phân hóa.

· Dồi dào.

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Vấn đề việc làm vẫn là một trong những vấn đề lớn được quan tâm hiện nay. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta vẫn còn cao. Thu nhập cũng có sự phân hóa theo từng vùng. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Lao động, việc làm và chất lượng cuộc sống là vấn đề địa lí kinh tế - xã hội quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống mỗi cá nhân. Vậy, vấn đề việc làm ở địa phương hiện nay, sự phân hóa thu nhập theo vùng diễn ra như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay  – Bài 3: Thực hành: Tìm hiểu về vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng.

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (35 phút)
Hoạt động 2.1. Báo cáo vấn đề việc làm tại địa phương (20 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS tìm hiểu và viết báo cáo phân tích vấn đề việc làm ở địa phương. 

b. Nội dung: GV chia các nhóm HS sưu tầm tư liệu và hoàn thành báo cáo phân tích vấn đề việc làm ở địa phương. 
c. Sản phẩm: Báo cáo sản phẩm của HS về phân tích vấn đề việc làm ở địa phương.  

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV dẫn dắt: Ngày nay nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp như đẩy mạnh kết nối cung – cầu lao động, quan tâm đào tạo nghề ở địa phương nhằm “giữ chân” nguồn lao động để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh về một số hình ảnh việc làm ở địa phương: 

                         [image: image29.jpg]
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Lao động địa phương được quan tâm đào tạo
- GV chia lớp thành nhóm nhỏ HS (3 – 6 HS/nhóm) và giao nhiệm vụ: Sưu tầm tư liệu và hoàn thành báo cáo phân tích vấn đề việc làm ở địa phương. 

- GV hướng dẫn HS: Có thể lựa chọn cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trực thuộc cấp tỉnh.
- GV cung cấp bản mẫu báo cáo sản phẩm:
	BÁO CÁO SẢN PHẨM: 

THỰC HÀNH TÌM HIỂU VẤN ĐỀ VIỆC LÀM 

Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Nhóm: 

Học sinh làm việc theo nhóm, quan sát thực tế, phỏng vấn người dân, tìm kiếm số liệu, chụp ảnh… về vấn đề lao động, việc làm ở địa phương

1. Khái quát về đặc điểm lao động 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Vấn đề việc làm 

a) Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động 

……………………………………………………………………………………….

b) Tỉ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3. Đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

4. Ý nghĩa của việc đẩy mạnh giải quyết vấn đề việc làm

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….


- GV cung cấp cho nhóm HS các nguồn tư liệu liên quan đến lao động và việc làm ở Việt Nam (Đính kèm phía dưới Hoạt động 1). 

- GV mở rộng kiến thức, yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận và cho biết: Tại sao tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn luôn cao hơn thành thị?  

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Nhóm HS khai thác thông tin trong mục, tư liệu do GV cung cấp và hoàn thành báo cáo sản phẩm.  

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm lần lượt trình bày báo cáo về sản phẩm tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương theo Báo cáo sản phẩm. 

- GV yêu cầu các nhóm đánh giá lẫn nhau theo Phiếu tự đánh giá (Đính kèm phía dưới Hoạt động 1)

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm khác trả lời câu hỏi mở rộng (Đính kèm phía dưới Hoạt động 1).

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, hoàn chỉnh Báo cáo sản phẩm. 

- GV kết luận: Ở Việt Nam ngày nay, nguồn lao động dồi dào đang là điều kiện để xây dựng đất nước. Tuy nhiên bên cạnh đó các tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn còn xảy ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
	1. Báo cáo vấn đề việc làm tại địa phương

Báo cáo sản phẩm được đính kèm ở phía dưới Hoạt động 1. 


Hoạt động 2.2. Thực hành nhận xét bảng số liệu.  (15 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sử dụng số liệu để nhận xét sự phân hóa thu nhập theo vùng ở nước ta. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS khai thác Bảng 3 SGK tr.122 và trả lời câu hỏi: Nhận xét sự phân hóa thu nhập theo vùng ở nước ta. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về sự phân hóa thu nhập theo vùng ở nước ta và chuẩn kiến thức GV.   

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Khai thác Bảng 3 SGK tr.122 và trả lời câu hỏi: Nhận xét sự phân hóa thu nhập theo vùng.  

Bảng 3. Thu nhập bình quân đầu người một tháng 

(giá hiện hành) phân theo vùng ở nước ta

 năm 2010 và năm 2021

	Năm 

Các vùng
	2010
	2021

	Trung du và 

miền núi Bắc Bộ
	905
	2 838

	Đồng bằng

sông Hồng
	1 580
	5 026

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	1 018
	3 493

	Tây Nguyên
	1 088
	2 856

	Đông Nam Bộ
	2 304
	5 794

	Đồng bằng sông

 Cửu Long
	1 247
	3 713


- GV cung cấp cho nhóm HS các nguồn tư liệu liên quan đến sự phân hóa thu nhập theo vùng (Đính kèm phía dưới Hoạt động 2). 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Nhóm HS khai thác Bảng 3, tư liệu do GV cung cấp và nhận xét sự phân hóa thu nhập theo vùng. 

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- GV mời đại diện 1 – 2 HS lần lượt nhận xét sự phân hóa thu nhập theo vùng. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS nhận xét, bổ sung, nếu có. 
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.  

- GV kết luận: Nhìn chung, thu nhập bình quân đầu người một tháng phân theo vùng ở nước ta đã có sự chênh lệch khác nhau giữa các vùng
	2. Thực hành nhận xét bảng số liệu

- Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở nước ta còn thấp. 

- Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở nước ta có sự chênh lệch. 

- Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở nước ta đang thay đổi: Mức trung bình tăng lên, mức độ chênh lệch giảm xuống.


3. Hoạt động 3.  Luyện tập (3 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức đã học về Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng

b. Nội dung: 

- GV cho HS làm Phiếu bài tập trắc nghiệm về Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng. 

c. Sản phẩm: Đáp án của HS và chuẩn kiến thức của GV. 

d. Tổ chức thực hiện:

Nhiệm vụ 1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV tổ chức cho HS làm Phiếu bài tập, trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm tổng kết bài học Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng 

- GV phát Phiếu bài tập cho HS cả lớp thực hiện trong thời gian 10 phút:

	Trường THCS:………………………………………….

Lớp:……………………………………………………..

Họ và tên:……………………………………………….

PHIẾU BÀI TẬP ĐỊA LÍ 9 – KẾT NỐI TRI THỨC

BÀI 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ VIỆC LÀM Ở ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN HÓA THU NHẬP THEO VÙNG

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta? 

A. Dồi dào, tăng nhanh.

B. Tăng chậm.

C. Hầu như không tăng.

D. Dồi dào, tăng chậm.

Câu 2: Tính đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người một tháng ở vùng Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu? 
A. 12 838 nghìn đồng. 

B. 5 026 nghìn đồng.

C. 3 493 nghìn đồng. 

D. 2 856 nghìn đồng. 

Câu 3: Tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta năm 2021 là bao nhiêu? 

A. 3,1%

B. 3,2% 

C. 3,3% 

D. 3,4% 

Câu 4: Phân theo trình độ, nguồn lao động nước ta chủ yếu là: 

A. Đã qua đào tạo.

B. Lao động trình độ cao. 

C. Chưa qua đào tạo. 

D. Lao động đơn giản.  

Câu 5: Tính đến năm 2021, nước ta có khoảng bao nhiêu lao động? 

A. 49 triệu người.

B. 50,6 triệu người. 

C. 17,7 triệu người.

D. 31,3 triệu người. 

Câu 6: Đâu không phải thế mạnh của lao động Việt Nam? 

A. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. 

B. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. 

C. Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện. 

D. Lười biếng, chưa kịp bắt xu thế hiện đại hóa.  

Câu 7: Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về: 

A. Thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động.

B. Nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn.

C. Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

D. Khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật.

Câu 8: Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ta không có nội dung nào sau đây?

A. Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp.

B. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ở nông thôn.

C. Kiềm chế tốc độ tăng dân số.

D. Tăng cường xuất khẩu lao động.
Câu 9: Khu vực nào sau đây ở nước ta có tỉ lệ lao động thất nghiệp cao nhất?
A. Đồi trung du.

B. Cao nguyên.

C. Thành thị.

D. Nông thôn.

Câu 10: Nguồn lao động bao gồm những đối tượng nào?

A. Dưới tuổi lao động (đã có khả năng lao động).

B. Trong tuổi lao động (có khả năng lao động).

C. Quá tuổi lao động (vẫn còn khả năng lao động).

D. Những lực lượng có sức lao động, không kể độ tuổi.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành Phiếu bài tập. 

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV mời đại diện 1 – 2 HS lần lượt đọc đáp án đúng. 

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, đọc đáp án khác (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	D

	Câu hỏi
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	B


- GV chuyển sang nội dung mới. 

4. Hoạt động 4. Vận dụng (2 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Củng cố kiến thức đã học về Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng 

- Liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập phần Vận dụng 

c. Sản phẩm: Câu trả lời bài tập phần Vận dụng.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ: Hãy tìm hiểu mức thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của gia đình mình. So sánh với mức thu nhập trung bình của cả nước và của vùng nơi em sinh sống. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS vận dụng kiến thức đã học, thực tế tại địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, kết thúc tiết học.

	Ngày 08 tháng 9 năm 2024 


	Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phong

Tổ chuyên môn: Lịch Sử  & Địa Lí-GDCD


TÊN BÀI DẠY: BÀI 4. NÔNG NGHIỆP
Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí 9
Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tiết 10,11)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 
Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: 
Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo, tìm hiểu được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh đối với cuộc sống.
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực nhận thức Địa lí: Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
+ Năng lực tìm hiểu Địa lí: Sử dụng công cụ Địa lí (bản đồ, hình ảnh, video).
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam 2021
- Bản đồ địa hình Việt Nam
- Bản đồ đất Việt Nam
- Bản đồ khí hậu Việt Nam
- Các video, tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động xuất phát/ khởi động (75 phút)
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi để tìm ra từ khóa kết nối vào bài học.
- Câu trả lời cá nhân của học sinh: cây lúa, ngô, vải, thanh long, cây chè, cao su.
c. Sản phẩm

Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Tham gia trò chơi DỮ KIỆN ĐỊA LÍ
	Hướng dẫn:
- Mỗi câu sẽ có 3 dữ kiện, học sinh sẽ dựa vào các dữ kiện được cung cấp để đoán sau dấu hỏi là hình ảnh gì?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chuẩn kiến thức và vào bài mới.
        
GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội. Nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay phát triển ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học bày nhé.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới  (5 phút)
Hoạt động 2.1. Các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp
a. Mục tiêu
- Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, các kiến thức đã học để tìm hiểu đặc điểm, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta.
c. Sản Phẩm 
Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1: 
- Dựa vào quy trình sản xuất khép kín cà phê, em hãy cho biết quá trình sản xuất và đưa sản phẩm là cà phê tới tay người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào?
Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm (5p)
- GV chia lớp thành 8 nhóm và phân nhiệm vụ cho các nhóm
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- Dựa vào kết quả tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, em hãy cho biết nhóm yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp nước ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Học sinh làm việ cá nhân/nhóm/cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
a. Nhân tố tự nhiên
- Địa hình và đất: 
+ ¾ diện tích là đồi núi, chủ yếu đồi núi thấp, các cao nguyên với đất feralit là chủ yếu => Chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả; các đồng cỏ lớn thích hợp chăn nuôi gia súc lớn.
+ Đồng bằng chiếm ¼ diện tích với đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển với đất phù sa là chủ yếu => Phát triển các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm,…
- Khí hậu: Nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa theo chiều bắc – nam, theo độ cao địa hình và theo mùa => Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới; cây trồng, vật nuôi sinh trưởng nhanh và phát triển quanh năm, năng suất cao.
- Cơ cấu mùa vụ, sản phẩm đa dạng; là điều kiện để quy hoạch vùng chuyên canh, chuyên môn hóa => Nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp dồi dào. Bồi đắp phù sa.
- Nguồn nước: Hệ thống sông ngòi dày đặc; nhiều hồ, đầm tự nhiên và nhân tạo phân bố khắp cả nước; nguồn nước ngầm phong phú.
- Sinh vật:  - Hệ động, thực vật phong phú => Cơ sở để thuần dưỡng, lai tạo nên nhiều giống cây trồng, vật nuôi. Nhiều loài có chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái địa phương.
*Khó khăn: 
- Đất ở nhiều nơi đang bị thoái hóa (gần 10 triệu ha).
- Khí hậu nóng ẩm làm xuất hiện nhiều loại sâu bệnh, thiên tai ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng nông sản; các tác động của biến đổi khí hậu.
b. Nhân tố kinh tế xã hội
- Dân cư và lao động: Dân số động, lao động dồi dào => Thị trường tiêu thụ lớn. Lao động dồi dào, kinh nghiệm sản xuất phong phú, trình độ người lao động ngày càng cao, thuận lợi cho áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại vào sản xuất.
- Chính sách phát triển nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn bền vững, nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư. Tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
- KHCN và CSVC hạ tầng: Ngày càng được hoàn thiện, xây dựng các hệ thống thủy lợi lớn. Các cơ sở công nghiệp chế biến nông sản được đầu tư gắn với các vùng chuyên canh.
- Thị trường: Trong và ngoài nước ngày càng mở rộng.
*Khó khăn:
- Việc đào tạo lao động nông nghiệp chuyên môn cao còn hạn chế.
- Hạn chế trong việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách nông nghiệp.
- Ở một số nơi cơ sở vật chất nông nghiệp còn hạn chế, chưa đồng bộ.
- Sự biến động và yếu tố cạnh tranh của thị trường đã tạo ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp.


Hoạt động 2.2. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 
a. Mục tiêu
- Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, tìm hiểu tình hình phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.

c. Sản Phẩm
- Thông tin phản hồi phiếu học tập của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1: HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI (3p)
Dựa vào thông tin SGK, lựa chọn cụm từ phù hợp và hoàn thiện thông tin khái quát về sự phát triển nông nghiệp Việt Nam.
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Nhiệm vụ 2: Em hãy kể tên các nhóm cây trồng chính?
Nhiệm vụ 3: Hoạt động nhóm (5p)
- GV chia lớp thành 8 nhóm.
- Phân chia nhiệm vụ cho các nhóm: Tìm hiểu tình hình phát triển và phân bố các nhóm cây theo gợi ý sau:
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Câu hỏi cho các nhóm:
+ Tại sao diện tích cây lương thực giảm nhưng sản lượng không ngừng tăng lên?
+ Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng và là hai vựa lúa lớn nhất nước ta?
+ Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm?
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu ngành chăn nuôi
- Nhận xét tỉ trọng của ngành chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
- Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi?
- Dựa vào thông tin SGK, em hãy nối các thông tin ở cột A và B sao cho phù hợp.
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- Tại sao số lượng đàn trâu ở nước ta ngày càng giảm xuống?
- Khó khăn của ngành chăn nuôi?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	2. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
a. Ngành trồng trọt
- Chiếm hơn 60% giá trị sản xuất nông nghiệp (2021). 
- Cơ cấu cây trồng đa dạng, xu hướng chuyển đổi từ cây trồng giá trị kinh tế không cao sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn. 
*Cây lương thực: 

- Lúa là cây lương thực chính, vai trò quan trọng nhất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước, phục vụ xuất khẩu.
- Năng suất và sản lượng lương thực không ngừng tăng lên.
- Lúa là cây lương thực chính, vai trò quan trọng nhất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước, phục vụ xuất khẩu.
- Phân bố rộng khắp cả nước. Trong đó 2 vùng sản xuất lúa trọng điểm là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
*Cây rau đậu: Diện tích ngày càng tăng, trồng khắp các địa phương, tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng,…
*Cây công nghiệp:
- Diện tích cây CN hàng năm giảm. Được trồng nhiều ở Bắc Trung Bộ, DH Nam Trung Bộ, Trung du và miền núi BB.
- Diện tích và sản lượng một số cây CN lâu năm tăng là cao su, cà phê. Trồng nhiều ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi BB.
*Cây ăn quả: 
- Trồng được nhiều cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới; nhiều loại được phát triển thành các vùng đặc sản có chỉ dẫn địa lí. 
- Phát triển mô hình công nghệ cao, hữu cơ, mô hình VietGAP, GlobalGAP.
- Diện tích ngày càng tăng. Thị trường xuất khẩu hoa quả dần mở rộng.
- Trồng khắp cả nước, các vùng trồng lớn nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.
b. Ngành chăn nuôi
- Ngành chăn nuôi chiếm hơn 30% giá trị sản xuất nông nghiệp (2021), xu hướng tăng lên. Đang có chuyển đổi mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại công nghiệp với quy mô lớn.
*Chăn nuôi trâu, bò: Phát triển theo hướng nuôi thịt, mở rộng quy mô đàn bò sữa. Trâu nuôi nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, bò nuôi nhiều nhất ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
*Chăn nuôi lợn: Phát triển các mô hình trang trại tập trung và hình thành các mô hình chăn nuôi khép kín. Tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
*Chăn nuôi gia cầm: phát triển theo quy mô hộ gia đình và trang trại với nhiều hình thức nuôi. Phát triển trên cả nước, nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.


Hoạt động  2.3. Ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta
a. Mục tiêu
- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin SGK, hiểu biết của bản thân để tìm hiểu về ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta
c. Sản Phẩm

Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Rau hữu cơ và rau sạch, em sẽ lựa chọn rau nào cho bữa ăn của gia đình?
- Nông nghiệp xanh là gì?
- Ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	3. Ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta
- Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tăng chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất nông sản.
- Thúc đẩy phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi.
- Góp phần nâng cao thu nhập của người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Phục hồi, cải tạo và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải.


3. Hoạt động luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- Bộ câu hỏi trò chơi hỏi nhanh đáp gọn.
- Dựa vào bảng 4.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt và lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. Nêu nhận xét.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
- Dựa vào bảng 4.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt và lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2021. Nêu nhận xét.
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	NHẬN XÉT
- Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt và lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 có sự biến động.
+ Giai đoạn 2010 - 2015, cả diện tích tích gieo trồng cây lương thực có hạt và lúa đều tăng lên, đạt 9 triệu ha cây lương thực có hạt trong đó 7,8 triệu ha lúa (2015).
+ Giai đoạn 2015 - 2021, cả diện tích tích gieo trồng cây lương thực có hạt và lúa đều giảm, diện tích cây lương thực có hạt giảm xuống chỉ còn 8,1 triệu ha, trong đó diện tích cây lúa giảm còn 7,2 triệu ha (2021).
+ Cây lúa chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ở nước ta (2021: 88,9%)


d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Trò chơi hỏi nhanh đáp gọn.
1. Các nhân tố quyết định đến sự phát triển ngành nông nghiệp ở nước ta?
2. Nông nghiệp gồm các ngành nào?
3. Cây lương thực chính là cây gì?
4. Tỉ trọng ngành chăn nuôi năm 2021?
5. Loại gạo ngon nhất thế giới năm 2019?
6. Kể tên 3 loại cây công nghiệp lâu năm?
7. Cây cao su được trồng nhiều nhất ở đâu?
8. Một loại quả đặc sản của địa phương em?
9. Trâu được nuôi nhiều ở đâu?
10. Rau sạch và rau hữu cơ có phải là một?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu một vài HS/nhóm trình bày câu trả lời, các HS khác lắng nghe, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của học sinh. 

4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Tìm hiểu thông tin, giới thiệu về tình hình sản xuất và phân bố một cây trồng hoặc vật nuôi quan trọng ở địa phương em.
c. Sản Phẩm
- Bài tìm hiểu của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Tìm hiểu thông tin, giới thiệu về tình hình sản xuất và phân bố một cây trồng hoặc vật nuôi quan trọng ở địa phương em.
- Học sinh gửi sản phẩm trước tiết học sau qua zalo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý để học sinh suy nghĩ trả lời để hoàn thành bài trước tiết học sau 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS làm và gửi qua zalo của GV
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của học sinh. 
	Ngày 30 tháng 9 năm 2024 


	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Cảnh
Tổ chuyên môn: Lịch Sử & Địa Lí-GDCD


TÊN BÀI DẠY: BÀI 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch Sử  & Địa Lí 9
Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tiết 12,13)

I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. - Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. - Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 

2. Về năng lực:
* Năng lực chung: 
- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo. 

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên. 

*Năng lực riêng: 
- Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc khai thác và sử dụng lược đồ để trình bày  được diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Năng lực nhậnthức và tư duy lịch sử thông qua việc nêu nguyên nhânbùng nổ, chọn sự kiện chính trong diễn biến và phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại; nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò  

của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. - Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ và rút ra được bài học đối với việc bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay (hoặc liên hệ với cách mạng Việt Nam trong giai  đoạn này). 

3. Về phẩm chất :
- Góp phần giúp HS nhận thức đúng đắn về hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại, nâng cao ý thức chống chiến tranh, bảo vệ sự sống của con người và nền văn minh nhân  loại. 

-Giáo dục cho HS học tập tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất chống chủ nghĩa phát xít, giải phóng đất nước của các dân tộc bị xâm lược, đặc biệt là cuộc chiến tranh  vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS. 

- Các kênh hình (phóng to). 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

- Sách giáo khoa 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu  cầu của GV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu (3 phút)
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS sẽ nhận biết được yêu cầu cần đạt của bài học. 

b. Nội dung:  

GV: Giao nhiệm vụ cho HS 

HS quan sát trả lời 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV cho HS xem hình ảnh và yêu cầu HS nêu cảm nhận của mình về những số “biết nói” 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình  thành kiến thức mới. 

- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 

	Hai hình dưới đây gợi cho em liên tưởng đến sự kiên nào của thế giới trong thế kỉ XX Hày chia sẽ những hiểu biết của em về nguyên nhân, diễn biên, hậu quả của sự kiện đó. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (74 phút)
Hoạt động 2.1. Nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (12 phút) 
a. Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo  yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

	Mục
	Nội dung

	Nguyên nhân  sâu xa
	- Những mâu thuẫn về thị trường, thuộc địa vẫn tiếp tục nảy sinh  giữa các nước đế quốc.


	
	- Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929 - 1933) làm cho những mâu thuẫn này thêm sâu sắc

	Nguyên nhân  trực tiếp
	- Chính sách đối ngoại mang tính thoả hiệp của các nước châu Âu  và Mỹ trong vấn để đối phó với Đức. 

- Hình thành 2 khối đế quốc đối địch nhau: khối các nước 4 bản dân  chủ gồm Anh, Pháp, Mỹ và khối phạt xít gồm Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.


d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV cho HS thảo luận theo cặp đôi và viết câu trả lời vào phiếu học tập ? Xem đoạn video và cho biết nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai? 

	Mục
	Nội dung

	 Nguyên nhân sâu xa
	

	Nguyên nhân trực tiếp
	


GV cung cấp thông tin hình ảnh và tư liệu 

Khối Anh, Pháp, Mĩ 

❖ Thắng trận 

❖ Được bồi thường chiến phí 

❖ Nhiều thuộc địa 

❖ Có nguồn tài nguyên và nhân công lớn 

❖ Hưởng nhiều quyền lợi sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

Khối Đức, Italia, Nhật Bản 

❖ Hoặc bị thua trận, phải bồi thường những khoản chiến phí khổng lồ (132 tỉ Mác),  mất hết thuộc địa, phải cắt đất cho các nước thắng trận (Đức) 

❖ Hoặc nghèo tài nguyên, khí hậu khắc nghiệt, kinh tế không ổn định (Nhật). Mẫu thuẫn tiếp tục nãy sinh giữa các nước đế quốc. 

Mâu thuẫn mới về quyền lợi, về kinh tế và thuộc địa tiếp tục nãy sinh giữa các nước đế quốc. (nguyên nhân sâu xa) 

Thái độ của các nước lớn 
Liên Xô: Kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, chủ trương liên kết với Anh, Pháp. Mĩ, Anh, Pháp: Khước từ đề nghị của Liên Xô, thực hiện chính sách nhượng bộ phát  xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. 

Hội nghị Muy-ních là đỉnh cao của chính sách nhượng bộ phát xít nhằm tiêu diệt Liên  Xô của Mĩ – Anh.

- Thể hiện âm mưu thống nhất của chủ nghĩa đế quốc (kể cả Anh - Pháp - Mĩ và Đức -  Italia - Nhật Bản) trong việc tiêu diệt Liên Xô. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK. 

GV gợi ý bằng các câu hỏi 

Câu hỏi: Đầu những năm 30 các nước phát xít Đức -  

Italia - Nhật đã có những hoạt động quân sự như 

thế nào? Những hoạt động đó nói lên điều gì? 

Bức tranh này nói lên điều gì về chính sách của 

các nước Anh, Pháp Mỹ? 

Câu hỏi:  So với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, 

chiến tranh thế giới thứ 2 nguyên nhân có điểm 

gì giống và khác ? 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
 + Nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh thế giới thứ hai: sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn về thị trường, thuộc địa vẫn tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc. Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929 – 1933) làm cho những mâu thuẫn này thêm sâu  sắc. Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực phát xít hoá bộ máy nhà nước và  thực hiện ý định gây chiến tranh, phân chia lại thế giới. Thế giới dần xuất hiện hai khối nước đối đầu nhau nhưng có chung mâu thuẫn với Liên Xô là: Anh – Pháp – Mỹ và  Đức – I-ta-li-a – Nhật. 

+ Nguyên nhân trực tiếp: Chính sách đối ngoại mang tính thoả hiệp và hèn nhát của các  nước châu Âu và Mỹ trong vấn đề đối phó với Đức. Chính phủ Anh, Pháp theo đường lối xoa dịu, dung dưỡng cho Hít-le; Liên Xô theo đuổi chính sách "không xâm phạm nhau"; Mỹ giữ chính sách biệt lập, không can thiệp. Những chính sách ngoại giao đó đã làm cho Hít-le dễ dàng sáp nhập Áo (1938), sau đó thôn tính một phần lãnh thổ Tiệp Khắc (vùng Xuy-đe- ten (Sudetenland)) theo thoả thuận tại Hội nghị Muy-ních. Tháng  3 – 1939, Đức xâm chiếm hoàn toàn Tiệp Khắc, kiên quyết theo đuổi mưu đồ bá chủ châu Âu, tiêu diệt Liên Xô. Ngày 1-9 – 1939, Đức tấn công Ba Lan. Thực hiện cam kết bảo vệ nền độc lập của Ba Lan, ngày 3 – 9, Anh – Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

	1. Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai 
- Mâu thuẫn vể thị trường và thuộc địa tiếp tục nảy sinh giữa các nước đê' quốc. -Đại suy thoái kinh tế thê' giới (1929 - 1933) làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn của chù nghĩa tư bản, tạo điểu kiện cho các thế lực phát xít lên cẩm quyển ở Đức, I ta-li-a, Nhật Bàn - thủ phạm gây ra chiến tranh. 
- Hình thành hai khối đê' quốc đối địch nhau: khối các nước tư bản dần chù gồm Anh, Pháp, Mỹ và khối phát xít gốm Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Tuy nhiên, cả hai khối đế quốc này cùng có chung mâu thuẫn với Liên Xô.


Hoạt động 2.2. Những diễn biến chính và hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai (40 phút) 
 a. Mục tiêu: 
- Nêu được những nét chính về tình hình Châu Á từ năm 1918 đến năm 1942. - Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. 
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo  yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức 

- Nhiệm vụ 1: 
	Thời gian 
	Sự kiện

	Tháng 9/1939 
	Ngày 1-9 - 1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9- 1939, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới bắt đầu.

	Từ tháng 4 đến tháng 7 - 1940
	Quân Đức đánh chiếm Pháp, tấn công Anh. Mùa hè 1941, quân  Đức chiếm hầu hết các nước tư bản châu Âu.

	Ngày 22-6-1941 
	Quân Đức tấn công Liên Xô trên dọc tuyến biên giới phía tây.  Đến tháng 10, quân Đức uy hiếp Thủ đô Mát-xcơ-va.

	Tháng 12-1941 
	Quân Nhật Bản tấn công căn cứ Trân Châu cảng của Mỹ ở Thái  Bình Dương, Mỹ chính thức tham gia vào chiến tranh. 

	Tháng 1-1942 
	Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập với ba trụ cột là Liên Xô, Mỹ, Anh.


- Nhiệm vụ 2:  
Hậu quả vô cùng nặng nề: Nền kinh tế thế giới bị thiệt hại, nhiều thành phố, làng mạc, cơ sở sản xuất công nghiệp bị tàn phá. 

d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
- Nhiệm vụ 1: GV Lớp chia thành 4 nhóm thảo luận câu hỏi và trả lời vào bảng nhóm 

	Thời gian
	Sự kiện

	Tháng 9/1939
	

	Từ tháng 4 đến tháng 7 - 1940
	

	Ngày 22-6-1941
	

	Tháng 12-1941
	

	Tháng 1-1942
	


 - Nhiệm vụ 2: HS làm việc cá nhân, dựa vào thông tin SGK và bảng thống kê để trả lời câu hỏi: Chiến tranh thế giới thứ hai để lại những hậu quả như thế nào đối với lịch sử nhân loại? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 

2. Những diễn biến chính và hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai 
a. Diễn biến chính
	Giai đoạn
	Sự kiện chính

	Từ ngày 1-9-  1939 đến 
tháng 11-  
1942: Chiến tranh bùng nổvà lan rộng khắp thế giởi
	- Ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9 -1939, Anh, Pháp  tuyên chiến với Đức. 
- Từ tháng 4 đến tháng 7-1940, Đức chiếm hầu hết các nước tư bẳn châu Ấu. 
- Ngày 22-6-1941, Đức tấn công Liên Xô trên dọc tuyến biên giới phía tây. Đến tháng 10, Đức uy hiếp Thủ đô Mát-xcơ-va. - Tháng 12-1941, Nhật Bàn tấn công căn CU của Mỹ ờ Trân Châu 


	
	Cảng, Mỹ chính thức tham gia vào chiến tranh. Chiến tranh lan  rộng toàn thế giới. 
-Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành  lập với ba ưụ cột là Liên Xô, Mỹ, Anh.

	Từ tháng 11-  1942 đến 
tháng 2- 
1943: Quân  Đồng minh  chuyển sang  phản công,  chiến tranh  kết thúc.
	-Từ tháng 11-1942 đến tháng 2-1943, Liên Xô phản công và giành  thắng lợi tại thành phố Xta-lin-grát, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh: từ phòng ngự chuyển sang phản công. 
- Tháng 6-1944, liên quân Mỹ - Anh đổ bộ vào Noóc-măng-đi, mở mặt trận thứ hai. 
- Ngày 16-4-1945, quân đội Liên Xô mở chiến dịch công phá Béc lin. 
- Ngày 9-5-1945, Đức kí văn kiện đẩu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu. 
-Ngày 6 và ngày 9-8-1945, Mỹ ném hai quả bom nguyên từ xuống thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki (Nhật Bản). 
-Ngày 8-8-1945, Liên Xô tấn công Nhật Bản ở Đông Bắc Trung  Quốc. 
-Ngày 15 - 8 - 1945, Nhật Bàn tuyên bố đầu hàng không điếu kiện. Chiến tranh thể giới thử hai kết thúc.


b. Hậu quả của chiến tranh: 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đố hoàn toàn cùa chủ nghĩa đế quốc. Cuộc chiến tranh đã để lại hậu quà nặng nể nhất trong lịch sử nhân loại: 60  triệu người chết, 90 triệu người bị thương vì chiến tranh, thiệt hại về vật chất vô cùng  nặng nề,... 
Hoạt động 2.3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các  nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít (22 phút)  
a. Mục tiêu: Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và  các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 

b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo  yêu cầu của GV. 

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

	STT 
	Mục 
	Nội dung

	1
	a. Nguyên  

nhân thắng lợi
	Tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân  toàn thế giới, nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và  quân đội các nước Đồng minh. Sự phối hợp giữa phe Đồng minh với các phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng.

	2
	b. Ý nghĩa 

lịch sử
	Chiến thắng của Liên Xô và các nước Đồng minh trong Chiến tranh  thế giới thứ hai đã cứu nhân loại thoát khỏi thảm hoạ của chủ nghĩa phát xít và có ý nghĩa quan trọng cho hoà bình, an ninh, tiến bộ, sự bình đẳng của các dân tộc trên thế giới. Chiến tranh kết thúc đã tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới. Sau chiến tranh,  một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á,  nhiều dân tộc có điều kiện vùng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam

	3 
	c. Vai trò của Liên Xô và  

các nước 

Đồng minh
	Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đẩu, giữ vai trò trụ cột, quyết định thâng lợi, trong đó Liên Xô có vai trò quyết định nhất.


d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV yêu cầu HS trả lời theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập 

	STT
	Mục
	Nội dung

	1 
	a. Nguyên nhân thắng lợi
	

	2 
	b. Ý nghĩa lịch sử
	

	3 
	c. Vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
GV hướng dẫn HS trả lời 

HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi. 

GV cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV yêu cầu HS trả lời. 

HS trả lời câu hỏi của GV. 

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.  Liên Xô giữ vai trò là lực lượng đi đẩu và là một trong những lực lượng chù chót góp  phần quyết định thắng lợi trong chiến thắng chủ nghĩa phát xit. Dẫn chứng: Mặt trận Đổng minh chống phát xít được thành lập với ba trụ cột lã Liên Xồ, Mỹ, Anh đã tạo điều kiện để quân Đồng minh chuyển sang phản công; Hồng quân Liên Xô giành thắng lợi tại Xta-lin-grát, mở ra cục diện phản công của quân Đóng minh; quân Đồng minh  đã giải phóng nước Pháp; Hổng quàn Liên Xô mở chiến dịch công phá Béc-lin, buộc Đức phải kí văn kiện đầu hàng không điểu kiện. 

	3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 
a. Nguyên nhân thắng lợi 
- Là cuộc chiến tranh phi nghĩa do phe phát xít gây ra, đóng thời cũng là cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Đổng minh, các dân tộc bị phát xít chiếm đóng và của các  lực lượng tiến bộ ưên thế giới. 
-Tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quản dàn các nước Đồng minh, đặc biệt là Hổng quân Liên Xó. 
- Các dân tộc, toàn nhân loại luôn doàn kểt, kiên cường, sát cánh cùng lực lượng Đồng minh chiẽn đấu vì nến hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xâ hội. 
b. Ý nghĩa 
- Giúp nhân loại thoát khỏi thảm hoạ cùa chù nghĩa phát xít, tạo nên bước chuyển biến căn bản của tình hình thế giới sau chiến tranh: hệ thống các nước xá hội chủ nghĩa ra đời, tương quan giữa các nước tư bản chù nghĩa thay đổi,... - Tạo điểu kiện cho phong trào giải phóng dân tộc, phong trào vi hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển. 
c. Vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát  xít: Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đầu giữ vai trò trụ cột, quyết định thắng lợi,  trong đó Liên Xô có vai trò quyết định nhất.


3. Hoạt động luyện tập (10 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể. 
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi của GV  

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS

Câu 1: Phát xít. Câu 2: Bom nguyên tử. Câu 3: Đồng minh Câu 4: Trân Châu Cảng. Câu 5: Liên Xô. Từ khoá: Hoà Bình

 d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
1. Vẽ trục thời gian thể hiện những sự kiến chính của Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939- 1945) 

-GV Hướng dẫn: HS lựa chọn những sự kiện quan trọng của Chiên tranh thế giói thứ hai nhú; mở đẩu, kết thúc, các sự kiện tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh để xây  dựng trục thời gian. 

 2. Học sinh tham gia trò chơi “Ô chữ”:  

Câu hỏi 1: Khối đế quốc đối địch với khối đế quốc Anh-Pháp-Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai được gọi chung là gì? 

Câu hỏi 2: Hai thành phố Hiroshima và Nagashaki đã phải hứng chịu sự tàn phá của loại vũ khí hủy diệt nào? 

Câu hỏi 3: Mặt trận tập hợp, đoàn kết lực lượng chống phát xít có tên là gì? Câu hỏi 4: Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở địa điểm nào (7-12-1942)? Câu hỏi 5: Nước có vai trò to lớn trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít ? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu HS trả lời các nhiệm vụ của GV. 

- HS tham gia trả lời các câu hỏi của trò chơi ô chữ. 

Bước 4: Kết luận, nhận định
-GV nhận xét câu trả lời của HS. 

-Nhận xét tinh thần và kết quả tham gia trò chơi ô chữ của HS. 

4. Hoạt động vận dụng (3 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS 
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm: Bài làm của HS. 

d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
 GV giao bài tập về nhà cho HS 

Bài tập: Liên hệ và cho biết chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho  việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành. - HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn ở tiết học sau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Sau khi HS nộp sản phẩm, GV nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS  không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có). 

- Bổ sung và chuẩn xác thông tin chính xác cho HS.

TỔ TRƯỞNG                                                    

GIÁO VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

